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TAND TỈNH LAI CHÂU 

TAND HUYỆN SÌN HỒ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
  

Số: 08/2022/QĐ-TA Sìn Hồ, ngày 26 tháng 7 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SÌN HỒ TỈNH LAI CHÂU 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Vũ Văn Bình 

Thư ký phiên họp: Ông Chảo Hò Sơn 

Ngày 26 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Sìn Hồ, tỉnh 
Lai Châu ti n h nh phi n h p   m   t, quy t   nh áp dụn   iện pháp       h nh 
 h nh   a v o  ơ sở  ai n hiện   t  u   th o Quy t   nh mở phi n h p số 
04/2022/QĐ-TA, ngày 08 tháng 7 năm 2022  ối với: 

H  v  t n: Tẩn Cù P; Giới t nh: Nam; 

Sinh năm: 1973; Dân t  : Dao; Tôn  iáo: Khôn . Trình    h   vấn: 
Không  i t  hữ; N hề n hiệp: Trồn  tr t. 

Nơi ĐKHKTT: Bản T, xã T, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. 

Tiền án, tiền sự: Khôn  (nhân thân: 01 tiền án về t i “Mua  án trái ph p 
 hất ma túy năm 2006, hiện  ã   ợ   óa án t  h). 

Con ông: Tẩn Quẩy P ( ã  h t) v   on    Chẻo Mý D ( ã  h t), vợ Tẩn 
Phấy Q ( ó mặt tại phi n h p). 

N   i     ề n h : Tẩn Cù P, sinh ngày 06/10/1973 (có mặt tại phi n h p). 

Có sự tham gia của: 

Đại diện cơ quan đề nghị: Ôn  Ho n  Côn  Xuân,  hứ  vụ: Phó Tr ởn  
Phòn  Lao   n  Th ơn   inh  ã h i huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu th o Quy t 
  nh số: 167/QĐ-PLĐTBXH n  y 01/06/2022  ủa Tr ởn  phòn  LĐTBXH “về 
việ  phân  ôn  nhiệm vụ  án     ôn   hứ   ủa phòn  LĐTBXH huyện Sìn Hồ, 
tỉnh Lai Châu” tham  ia phi n h p,  ó mặt. 

Đại diện Cơ quan y t : Ôn  Trần Quan  Dũn , Bá  sỹ- Trun  tâm y t  huyện 
Sìn Hồ,  ó mặt. 

Đại diện UBND  ã T: Ông Thào A Sai- Phó  hủ t  h,  ó mặt. 

Côn  an  ã: Ôn  Ho n  Văn D ơn - Phó tr ởn  Côn  an  ã Tả Phìn,  ó mặt  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu tham gia 
phiên họp: Bà Phùng Th  Thanh Bình- Kiểm sát vi n. 

NHẬN THẤY: 

Tẩn Cù P    n   i n hiện ma túy, tự n uyện  ăn  k  tham  ia  iều tr   á  
 hất dạn  thuố  phiện  ằn  thuố  thay th  tại  ơ sở  iều tr  M thadon  thu   
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Trun  tâm y t  huyện Sìn Hồ từ thán  02/2021. Quá trình  iều tr , n  y 29/4/2022 
 ơ sở  iều tr  M thadon  thu   Trun  tâm y t  huyện Sìn Hồ tổ  hứ    t n hiệm 
ma túy, t st nhanh n ớ  tiểu  ối với  ệnh nhân  an   iều tr  M thadon , k t quả 
Tẩn Cù P d ơn  t nh với ma túy nhóm OPIATE v  ATS. Sau khi  ó k t quả 
d ơn  t nh với ma túy, Trun  tâm y t  huyện Sìn Hồ thôn   áo   a  ệnh nhân 
Tẩn Cù P ra khỏi  h ơn  trình  iều tr  M thadon  tại  ơ sở  iều tr  M thadon  
thu   Trun  tâm y t  huyện Sìn Hồ v  thôn   áo  ằn  văn  ản   n UBND  ã T, 
huyện Sìn Hồ  ể        ối với Tẩn Cù P th o quy   nh  ủa pháp  uật. 

Sau khi kiểm tra t nh pháp    hồ sơ, n  y 04/7/2022 UBND xã T, huyện 
Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu  ã  huyển hồ sơ kèm th o  ản  ề n h  n h  áp dụn   iện 
pháp   a   a v o  ơ sở  ai n hiện   t  u    ối với Tẩn Cù P   n Tr ởn  Phòn  
Lao   n - Th ơn   inh v   ã h i, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu   m   t. 

Ngày 06/7/2022 Phòn  Lao   n - Th ơn   inh v   ã h i  huyển hồ sơ 
kèm th o văn  ản  ề n h    n Tòa án   m   t, quy t   nh áp dụn   iện pháp   a 
Tẩn Cù P v o  ơ sở  ai n hiện   t  u   tại Trun  tâm  iều tr   ai n hiện   t  u   
tại tỉnh Lai Châu. 

Tại phi n h p  ại diện  ơ quan  ề n h  Phòn  Lao   n - Th ơn   inh  ã 
h i huyện Sìn Hồ  ó   ki n nh  sau: Căn  ứ v o  á  t i  iệu  ó tron  hồ sơ vụ 
việ  do Chủ t  h UBND xã T, huyện Sìn Hồ  ập,   t thấy  ủ  iều kiện áp dụn  
 iện pháp   a v o  ơ sở  ai n hiện  ối với Tẩn Cù P. Do vậy,  ề n h  Thẩm phán 
 hủ trì phi n h p   m   t, quy t   nh. 

N   i     ề n h  áp dụn   iện pháp       h nh  h nh   a v o  ơ sở  ai 
n hiện   t  u   Tẩn Cù P trình   y: Nhất tr  với n i dun    ki n  ề n h   ủa Phòn  
Lao   n  th ơn   inh v   ã h i huyện Sìn Hồ. Khi  an   iều tr  thuố  Methadone 
thu   Trun  tâm y t  huyện Sìn Hồ,   n ngày 26/4/2022, tại nh  ở  ủa mình, Tẩn Cù 
P  ại s  dụn  trái ph p ma túy (uốn   ái thuố  phiện). Bản thân nhận thứ    ợ  h nh 
vi uốn   ái thuố  phiện    sai  ề n h    ợ  ở nh  tự  ai n hiện. 

Đại diện trun  tâm y t  trình   y: N  y 29/4/2022 sau khi t st  ần  ầu  ối với 
Tẩn Cù P  ó k t quả d ơn  t nh với ma túy nhóm OPIATE và ATS. Sau  ó Tẩn Cù 
P khôn  nhất tr  v   ề n h  t st  ại, k t quả t st  ại  ần 2 vẫn d ơn  t nh với ma 
túy OPIATE và ATS. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, Kiểm sát 
vi n phát  iểu   ki n về việ  tuân th o pháp  uật tại phi n h p:  

- Thẩm phán, Th  k   ã thự  hiện  ún ,  ầy  ủ  á  quy   nh tại pháp  ệnh 
số 09/UBTVQH13 n  y 20/01/2014  ủa Uỷ  an th  n  vụ Quố  h i v  N h  
quy t số 04/2015/NQ-HĐTP, n  y 24/12/2015  ủa H i  ồn  thẩm phán To  án 
nhân dân tối  ao. 

- Về thẩm quyền v  trình tự  ập hồ sơ  ề n h  áp dụn   iện pháp       h nh 
chính (  a v o  ơ sở  ai n hiện   t  u  )  ủa Chủ t  h UBND  ã T, huyện Sìn 
Hồ  ảm  ảo  ún  quy   nh tại  á   iểm a, d khoản 1 Điều 103 v  Điều 104 Luật 
      vi phạm h nh  h nh  á  Điều 40, 41, 42 N h    nh số 116/2021/NĐ-CP 
n  y 21/12/2021  ủa Ch nh phủ quy   nh  hi ti t m t số Điều  ủa Luật phòn , 
 hốn  ma túy, Luật x     vi phạm h nh  h nh về  ai n hiện ma túy v  quản    sau 
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 ai n hiện (sau  ây   i t t    N h    nh số 116/2021/NĐ-CP) và Pháp  ệnh 
09/UBTVQH. 

- Nhữn  n   i tham  ia phi n h p thự  hiện  ầy  ủ quyền v  n hĩa vụ  ủa 
mình th o  ún  quy   nh  ủa pháp  uật. 

- Căn  ứ khoản 2 Điều 6; khoản 2 Điều 9; Điều 95; khoản 1 Điều 96 Luật 
      vi phạm h nh  h nh; Điều 32 Luật phòn ,  hốn  ma túy;  á  Điều 3, Điều 
20, Pháp  ệnh số: 09/2014/UBTVQH; N h  Quy t số 04/2015/NQ- HĐTP. Kiểm 
sát vi n  ề n h  Thẩm phán  hủ trì phi n h p quy t   nh áp dụn   iện pháp       
h nh  h nh (  a v o  ơ sở  ai n hiện   t  u  ) tại trun  tâm  iều tr   ai n hiện 
  t  u   tỉnh Lai Châu  ể  hấp h nh th i hạn từ 18 thán    n 21 thán   ối với 
Tẩn Cù P. 

- Ngày 13/5/2022, Chủ t  h UBND xã T, huyện Sìn Hồ  an h nh văn  ản số 
178/ĐN-CNBB,   i Tr ởn  Phòn  Lao   n - Th ơn   inh v  Xã h i huyện Sìn Hồ 
  m   t hồ sơ  ề n h  áp dụn   iện pháp   a v o  ơ sở  ai n hiện   t  u    ối với 
Tẩn Cù P. Đ n n  y 04/7/2022 mới  huyển hồ sơ   n Phòn  Lao   n  - Th ơn  
 inh v  Xã h i huyện Sìn Hồ  ể kiểm tra,  ối  hi u t nh hợp  ệ  ủa hồ sơ. Vi phạm 
khoản 1 Điều 104 Luật       vi phạm h nh  h nh v  khoản 4 Điều 42 N h    nh số 
116/2021/NĐ-CP. Tuy nhi n,  ây  hỉ    vi phạm về th i hạn  huyện  iao hồ sơ, 
khôn  vi phạm về thẩm quyền, trình tự  ập hồ sơ  ủa  ơ quan  ập hồ sơ. Do  ó, hồ sơ 
vẫn   ợ  ti n h nh   m   t th o quy   nh  ủa pháp  uật. 

Ki n n h  UBND xã T, huyện Sìn Hồ n hi m tú  rút kinh n hiệm tron  
 ôn  tá   huyển  iao hồ sơ, khôn   ể  ảy tình trạn  vi phạm về th i hạn  huyển 
 iao hồ sơ. 

XÉT THẤY: 

Qua   m   t hồ sơ  ề n h  áp dụn   iện pháp       h nh  h nh   a v o  ơ 
sở  ai n hiện   t  u    ủa Phòn  Lao   n - Th ơn   inh  ã h i huyện Sìn Hồ, 
tỉnh Lai Châu  ối với n   i     ề n h  Tẩn Cù P  ã thự  hiện th o  ún  trình tự, 
thủ tụ  tại Điều 103 Luật       vi phạm h nh  h nh (s a  ổi  ổ sun  năm 2020). 

Quá trình  ập hồ sơ v  tại phi n h p Tẩn Cù P có thừa nhận  hỉ s  dụn  trái 
ph p  hất ma túy (uốn   ái thuố  phiện). Nh n   ăn  ứ v o k t quả t st ma túy 
n  y 29/4/2022 Tẩn Cù P d ơn  t nh với  hất ma túy nhóm OPIATE và ATS nên 
 ó  ăn  ứ  ần  hấp nhận  ể   m   t áp dụn   iện pháp       h nh  h nh   a v o 
 ơ sở  ai n hiện   t  u  . 

Tẩn Cù P    n   i  ó  ầy  ủ năn   ự   h u trá h nhiệm h nh  h nh. Mặ  dù 
 an   iều tr  uốn  thuố  M thadon   ể tự  ai n hiện nh n  vẫn s  dụn   oại ma 
túy khác. X t thấy Tẩn Cù P    n   i n hiện  hất ma túy v   ã tr n 18 tuổi, có 
nơi    trú rõ r n ,  an    ợ   ơ sở  iều tr  M thadon  huyện Sìn Hồ  iều tr  
nh n  tron  quá trình  iều tr  Tẩn Cù P vẫn ti p tụ  vi phạm s  dụn  trái ph p 
 hất ma túy khác. Nh  vậy  ảm  ảo  ủ  iều kiện  ể áp dụn   iện pháp       h nh 
 h nh   a v o  ơ sở  ai n hiện   t  u    ối với Tẩn Cù P. 

Xá    nh Tẩn Cù P vi phạm về  iều tr   á   hất dạn  thuố  phiện  ằn  
thuố  M thadon  tại cơ sở  iều tr  M thadon , Trun  tâm Y t  huyện Sìn Hồ v  
     a ra khỏi  h ơn  trình  iều tr  Methadone n n Chủ t  h UBND xã T, huyện 
Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu  ập hồ sơ  ề n h  áp dụn   iện pháp       h nh  h nh   a 
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v o  ơ sở  ai n hiện   t  u   tại tỉnh Lai Châu     ó  ăn  ứ,  ún  quy   nh  ủa 
pháp  uật. 

Về th i hiệu: Đảm  ảo  ún  quy   nh tại  iểm d khoản 2 Điều 6 Luật       
vi phạm h nh  h nh; Điều 9 N h  quy t số 04/2015  ủa HĐTP-TANDTC. 

Về th i hạn: Kiểm sát vi n Đề n h    a Tẩn Cù Phìn v o  ơ sở  iều tr   ai 
n hiện   t  u    ó th i hạn từ 18 thán    n 21 thán      ún  quy   nh tại khoản 
2 Điều 95  ủa Luật       vi phạm h nh  h nh n n  ần   ợ   hấp nhận. 

Về nhân thân v  tình ti t tăn  nặn ,  iảm nhẹ: Tẩn Cù P sau khi thự  hiện 
h nh vi vi phạm h nh  h nh,  ã không tự n uyện khai  áo n n không   ợ  h ởn  
tình ti t  iảm nhẹ th o quy   nh tại khoản 2 Điều 9 Luật       vi phạm h nh 
 h nh, nh n  khôn     áp dụn  tình ti t tăn  nặn  th o quy   nh tại Điều 10 Luật 
      vi phạm h nh  h nh. 

 Tr n  ơ sở  á  t i  iệu  ó tron  hồ sơ, phân t  h  ánh  iá t nh hợp pháp  ủa 
hồ sơ, t nh  hất, mứ    , hậu quả  ủa h nh vi vi phạm,  á  tình ti t tăn  nặn , 
 iảm nhẹ, nhân thân, mứ     nhận thứ   ủa Tẩn Cù P; về   ki n  ủa n   i tham 
 ia phi n h p;    do,  ăn  ứ,   t thấy  ần thi t áp dụn   iện pháp       h nh 
chính (  a v o  ơ sở  iều tr   ai n hiện   t  u  )  ó th i hạn  ối với Tẩn Cù P.  

Tòa án  ó  ăn  ứ  ể  hấp nhận  ề n h   ủa Phòn  Lao   n - Th ơn   inh 
 ã h i huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu về việ  áp dụn   iện pháp       h nh  h nh 
  a Tẩn Cù P v o  ơ sở  ai n hiện   t  u   tại Trun  tâm  iều tr   ai n hiện   t 
 u   tỉnh Lai Châu nhằm  iáo dụ ,  iúp  ỡ Tẩn Cù P  ó  iều kiện  ai n hiện v  
sớm hòa nhập   n   ồn , sốn   ó   h  ho  ản thân v   ã h i.  

Về quyền khán  n h , ki n n h , khi u nại: Viện kiểm sát  ùn   ấp  ó 
quyền khán  n h  quy t   nh; Phòn  Lao   n - Th ơn   inh  ã h i huyện Sìn 
Hồ  ó quyền ki n n h , Tẩn Cù P  ó quyền khi u nại th o quy   nh tại  iều 31 
Pháp  ệnh trình tự, thủ tụ    m   t quy t   nh áp dụn   iện pháp       h nh 
chính tại Tòa án nhân dân. 

Căn  ứ  iểm d khoản 2 Điều 6; khoản 2 Điều 9; Điều 95, Khoản 1 Điều 96, 
khoản 2 Điều 105, Điều 110 Luật       vi phạm h nh  h nh. 

Căn  ứ Điều 3, 20, 22, 23 Pháp  ệnh số 09/2014/UBTVQH13, ngày 
20/01/2014  ủa Uỷ  an th  n  vụ Quố  h i quy   nh về trình tự, thủ tụ    m   t 
quy t   nh áp dụn   iện pháp       h nh  h nh tại Tòa án nhân dân. 

Căn  ứ N h    nh số 116/2021/NĐ-CP n  y 21/12/2021  ủa Ch nh phủ 
quy   nh  hi ti t m t số  iều  ủa Luật phòn   hốn  ma túy, Luật       vi phạm 
hành ch nh về  ai n hiện ma túy v  quản    sau  ai n hiện ma túy; Khoản 3 Điều 
32 Luật phòn   hốn  ma túy số 73/2021/QH14 n  y 30/12/2021  ủa Quố  h i; 
N h  Quy t số 04/2015/NQ-HĐTP, n  y 24/12/2015  ủa H i  ồn  thẩm phán 
To  án nhân dân tối  ao.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụn   iện pháp       h nh  h nh   a v o  ơ sở  ai n hiện   t  u   
 ối với Tẩn Cù P. 
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2. Th i  ian  hấp h nh    18 (mười tám) tháng, kể từ n  y n   i    áp dụn  
 iện pháp       h nh  h nh    tạm  iữ  ể   a v o  ơ sở  ai n hiện   t  u   . 

Nơi  hấp h nh: Trun  tâm  iều tr   ai n hiện   t  u   tỉnh Lai Châu,   a 
 hỉ: Bản Lò Suối Tùn ,  ã San Th n , th nh phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

3. Viện kiểm sát  ùn   ấp  ó quyền khán  n h  quy t   nh; Phòng Lao 
  n - Th ơn   inh  ã h i huyện Sìn Hồ  ó quyền ki n n h  quy t   nh; Tẩn Cù 
P  ó quyền khi u nại quy t   nh tron  th i hạn 03 n  y   m việ , kể từ n  y  ôn  
 ố quy t   nh. 

4. Quy t   nh n y  ó hiệu  ự  kể từ n  y h t th i hạn khi u nại, ki n n h , 
khán  n h  m  khôn   ó khi u nại, ki n n h , khán  n h . 

5. Cơ quan thi h nh quy t   nh: Côn  an huyện; Phòn  Lao   n - Th ơn  
 inh  ã h i huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu; Trun  tâm  iều tr   ai n hiện   t  u   
tỉnh Lai Châu thi h nh quy t   nh n y./. 

Nơi nhận: 

- CA huyện Sìn Hồ; 

- Phòn  LĐTBXH huyện Sìn Hồ; 

- UBND xã T; 

- VKS huyện Sìn Hồ; 

- Tòa án tỉnh Lai Châu;    

- Trun  tâm CNBB tỉnh Lai Châu; 

- N   i     ề n h ; 

- L u: HS. 

        THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

                    

                Vũ Văn Bình 

 

 

 

 

 

 


